
 
 

Phụ lục 02: 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trong các cơ sở giáo dục  

trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /    /2024 của UBND tỉnh Lào Cai) 
 

I. HUYỆN BẮC HÀ (22 cơ sở giáo dục có cấp Trung học cơ sở) 

1. Trường PTDTBT TH&THCS Bản Cái  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  (Kết 
nối tri thức với  cuộc 
sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
(Chân trời sáng tạo 
bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2. Trường PTDTBT THCS xã Cốc Lầu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối  tri thức với    cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 

nối  tri thức với  cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
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Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2  Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân  9 
Kết nối tri thức với   

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với  cuộc 
sống  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên  9 
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề  nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  Kết 
nối tri thức với  cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với  cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất  9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 Chân trời 
sáng tạo  bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng  nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

3. Trường PTDTBT TH&THCS Bản Liền 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 
TrầnHoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 
Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Định hướng nghề 
nghiệp Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

HồĐắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 
Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 Chân trời 
sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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4. Trường THCS xã Na Hối 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 Chân trời 

sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bắc Hà  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 



8 
 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục Công dân 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 

Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 
Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 

Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần 
Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 



9 
 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

10 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

14 Mỹ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

15 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6. Trường PTDTBT TH&THCS Lùng Cải 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

 
 
 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

 
 
 

 
 

2 

 
Toán 9, Tập 1 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

 
 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
 
Toán 9, Tập 2 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

 
3 

 

Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi,  
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

 
4 

Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri  thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 
 

 
5 

 

 
Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

 

 

 
Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

 

 
6 

 

Khoa học tự nhiên 9 
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

 
 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

 
 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 
 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  (Kết 

nối tri thức với  cuộc 
sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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9 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

 
Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

 

Mĩ thuật 9 Chân trời 

sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

 
Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

 
Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7. Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khánh 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

 
Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8. Trường PTDTBT TH&THCS Tả Củ Tỷ 1 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 Chân trời 
sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9. Trường PTDTBT TH&THCS Tả Củ Tỷ 2 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 Chân trời 
sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10. Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van Chư 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11. Trường PTDTBT THCS xã Bản Phố  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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14 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12. Trường THCS xã Bảo Nhai 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13. Trường PTDTBT THCS xã Cốc Ly 1 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1, Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2 Kết nối 
tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 Chân trời 

sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

14. Trường PTDTBT THCS xã Cốc Ly 2 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2 Cánh 
diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

11 
Âm nhạc 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 Chân trời 
sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

15. Trường PTDTBT THCS xã Nậm Đét  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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16. Trường PTDTBT THCS xã Nậm Lúc 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 
Triều Dương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

17. Trường PTDTBT THCS Nậm Mòn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

18. Trường THCS xã Tà Chải 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

19. Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
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1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  
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8 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

14 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

20. Trường PTDTBT THCS xã Thải Giàng Phố  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  
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10 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

14 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

21. Trường THCS thị trấn Bắc Hà 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

22. Trường THCS&THPT huyện Bắc Hà  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 



38 
 

4 
Giáo dục Công dân 9 
 Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 

Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần 

Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

II. HUYỆN BẢO THẮNG (Số cơ sở giáo dục có cấp Trung học cơ sở: 22) 

1. Trường THCS số 1 xã Phú Nhuận 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, tập 1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2. Trường Tiểu học và THCS xã Thái Niên 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3. Trường THCS thị trấn Tằng Loỏng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4. Trường THCS Sơn Hà 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, tập một 
 (Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, tập hai  
 (Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9 - Tập 1 
(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9 - Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang 

3 
Tiếng Anh 9 Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

7 

Công nghệ 9 -Định 

hướng nghề nghiệp  
Kết nối tri thức  

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà 

Kết nối tri thức  
với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức  

với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức  
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Kết nối tri thức  

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mĩ thuật 9  

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức  
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5. Trường trung học cơ sở thị trấn Phố Lu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
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1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị 
Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6. Trường THCS xã Xuân Giao 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7. Trường PTDTBT THCS xã Thái Niên  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8. Trường THCS xã Phong Niên  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng 

3 
Tiếng Anh 9.Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên),  

Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Viêt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9. Trường THCS số 3 xã Thái Niên  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10. Trường THCS số 1 Gia Phú  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ 

Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 
sử), Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh 
Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 
Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ 
Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương 

Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11. Trường PTDT Bán Trú THCS xã Gia Phú 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
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1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9, 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp, 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà, Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

 Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

 Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
 Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12. Trường THCS số 2 xã Xuân Quang  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13. Trường THCS xã Sơn Hải 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

14. Trường THCS xã Bản Phiệt  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

15. Trường THCS xã Trì Quang 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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16. Trường THCS xã Bản Cầm 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

17. Trường THCS số 1 xã Xuân Quang 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 
Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp  

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Nông nghiệp 4.0 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

18. Trường THCS số 2 thị trấn Phố Lu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP Hồ 

Chí Minh) 

8 
Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Cánh Diều 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ 
Thanh Hải (Chủ biên) Vũ Thị Thu Hiền, 
Phạm Thị Bích Phương. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

19. Trường THCS số 3 xã Xuân Quang 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 
  

Toán 9, Tập 1 
 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2 
 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 
Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Nông nghiệp 4.0 Chân 
trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 Chân trời 
sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

20. Trường THCS thị trấn Nông trường Phong Hải 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

21. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 



74 
 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

22. Trường THCS số 2 xã Phú Nhuận  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức và 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

III. HUYỆN BẢO YÊN (Số cơ sở giáo dục có cấp Trung học cơ sở: 26) 

1. Trường THCS số 1 Bảo Hà 
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TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

2. Trường PTDTBT THCS Bảo Hà 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (Đồng chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương.  Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (Đồng chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
(Global Success ) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử);Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử);Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (Đồng Chủ biên phần 
Lịch sử);Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú;Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí); 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên); Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư 

11 
Âm nhạc 9 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 
Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3. Trường THCS số 1 Phố Ràng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4. Trường THCS số 2 thị trấn Phố Ràng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5. Trường THCS Phúc Khánh 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6. Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7. Trường TH&THCS số 2 Phúc Khánh 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 
Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8. Trường PTDTBT THCS Xuân Hoà 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9. Trường  THCS số 2 xã Xuân Hoà 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
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1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10. Trường  THCS số 1 Thượng Hà  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



93 
 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11. Trường  THCS số 2 Thượng Hà  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12. Trường  THCS số 1 Cam Cọn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 



96 
 

6 
Khoa học tự nhiên 9  

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13. Trường  TH&THCS Cam Cọn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

14. Trường  PTDTBT THCS Kim Sơn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 
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12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

15. Trường  TH&THCS Kim Sơn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 



102 
 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

16. Trường  THCS xã Điện Quan 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

17. Trường  THCS xã Minh Tân 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
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1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

18. Trường  THCS xã Lương Sơn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 
Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

19. Trường  THCS xã Nghĩa Đô 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

20. Trường  THCS xã Vĩnh Yên 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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21. Trường  PTDTBT THCS Tân Tiến 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

22. Trường  THCS xã Tân Dương 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

23. Trường  PTDTBT THCS Xuân Thượng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

24. Trường  TH&THCS Việt Tiến 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

25. Trường  TH&THCS xã Yên Sơn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư 

Toán 9, Tập 2  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 

Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 

Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học 

12 

Mỹ thuật 9  
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

26. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Yên 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

IV. HUYỆN BÁT XÁT (Số cơ sở giáo dục có cấp Trung học cơ sở: 24) 

1. Trường PTDTBT THCS Y Tý 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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2. Trường THCS thị trấn Bát Xát 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

3. Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  

Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4. Trường PTDTBT THCS Pa Cheo 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 
Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị 

Thu Nga; Hoàng Thị Phương Thảo, Trần 
Thị Như Trang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP Hồ 

Chí Minh) 
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6. Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  

Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7. Trường THCS Mường Vi 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8. Trường THCS&THPT huyện Bát Xát 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9. Trường PTDTBT THCS Dền Thàng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức (cá nhân) 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 
Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 
Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 
Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 
Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 
Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 
Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 
Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu 
Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 
Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 
Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu 
Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 
cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, 
Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết bị giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 
(Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang 
Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

10 
Giáo dục thể chất 9  
(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
(Cánh Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
(Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10. Trường THCS&THCS Dền Sáng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị 
Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  

Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11. Trường PTDTBT THCS&THCS Cốc Mỳ 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  

Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12. Trường THCS Bản Qua 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13. Trường PTDTBT TH&THCS Trung Lèng Hồ 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

14. Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 
Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 
Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 
Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 
Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 
Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 
Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 
Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu 
Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 
Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 
Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu 
Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 



146 
 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 
cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, 
Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết bị giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 
(Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang 
Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 
Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 
Triều Dương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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15. Trường TH&THCS Tả Ngảo 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

16. Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị 
Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  

Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

17. Trường THCS Quang Kim 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà.  
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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8 
Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp  

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị 
Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  

Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

18. Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

19. Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 
Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị 
Thu Nga; Hoàng Thị Phương Thảo, Trần 
Thị Như Trang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

9 
Tin học 9  
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị 
Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

20. Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  

Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

21. Trường TH&THCS Bản Xèo 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 
Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị 
Thu Nga; Hoàng Thị Phương Thảo, Trần 
Thị Như Trang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 
Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

22. Trường THCS Bản  Vược 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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9 
Tin học 9  
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị 
Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

23. Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên chọnuyên 
suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương chọnuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn chọnuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

24. Trường PTDTBT TH&THCS A Lù 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

V. HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG (Số cơ sở giáo dục có cấp Trung học cơ sở: 20) 

1. Trường THCS Na Lốc 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên),  
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9  

i-Learn Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education Solutions 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2. Trường THCS xã Bản Lầu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trường THCS Bản Sen 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4. Trường THCS xã Lùng Vai 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5. Trường TH&THCS Chợ Chậu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6. Trường PTDTBT THCS Thanh Bình 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9  

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7. Trường THCS Thị trấn Mường Khương 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8. Trường PTDTBT THCS Nậm Chảy 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9. Trường TH&THCS Tung Chung Phố 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10. Trường THCS xã Tả Ngài Chồ 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9  
i-Learn Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solutions 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Chân trời sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tồng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 
Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 
Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11. Trường PTDTBT THCS Pha Long 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9  

i-Learn Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education Solutions 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12. Trường PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13. Trường PTDTBT TH&THCS Lồ Sử Thàng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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14. Trường PTDTBT THCS Tả Gia Khâu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

15. Trường PTDTBT THCS Nấm Lư 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9  

i-Learn Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education Solutions 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

16. Trường PTDTBT THCS Lùng Khấu Nhin 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai 
Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

17. Trường PTDTBT THCS Cao Sơn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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18. Trường PTDTBT THCS La Pan Tẩn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9  
i-Learn Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education Solutions 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

19. Trường PTDTBT THCS Tả Thàng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9 – Kết nối tri 
thức với cuộc sống – 

Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 
 Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái, Cung Thế Anh, Nguyễn Huy 
Đoan (đồng chủ biên), Nguyễn Cao Cường, 

Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường,Trần 
Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9 tập 2   
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái, Cung Thế Anh, Nguyễn Huy 
Đoan (đồng chủ biên), Nguyễn Cao Cường, 
Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường,Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 
Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
 Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử&Địa lí 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Chân trời sáng tạo 

Cao Tự Giác(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tân Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 – Định 

hướng nghề nghiệp  
Kết nối tri thức và 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (chủ biên); Nguyễn Xuân An; 
Nguyễn Thị Bích Thủy; Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 – Mô đun 
Chế biến thực phẩm  

Kết nối tri thức và 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Nguyễn  

Xuân Thành (chủ biên); Đặng Bảo Ngọc; 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm Nhạc 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mĩ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên),Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

20. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Mường Khương 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Tự Giác(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tân Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (chủ biên); Nguyễn Xuân An; 
Nguyễn Thị Bích Thủy; Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên),Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

VI. THỊ XÃ SA PA (Số cơ sở giáo dục có cấp Trung học cơ sở: 21) 

1. Trường PTDTBT THCS Bản Hồ 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 

(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 

Định   hướng   nghề 
nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 

điện trong nhà 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Đặng 

Văn  Nghĩa  (Chủ  biên),  Vũ  Thị  Ngọc 
Thúy,    Nguyễn    Thanh    Trịnh,    Phạm 
Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

2. Trường THCS Kim Đồng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 
Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 

Định   hướng   nghề 
nghiệp 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 

điện trong nhà. 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 

Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3. Trường TH&THCS Võ Thị Sáu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp  

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 

đun  Trồng  cây  ăn quả 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên),  Đồng 
Huy   Giới   (Chủ   biên),   Bùi   Thị   Thu 
Hương, Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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9 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 

Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4. Trường TH&THCS Lê Văn Tám 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
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3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 

nghiệp 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 
điện trong nhà. 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 
Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 

Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 
Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 

Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 

Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5. Trường PTDTBT THCS Tả Giàng Phình 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 
Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 
Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 

Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 

(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 

Định   hướng   nghề 
nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 

điện trong nhà 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Đặng 

Văn  Nghĩa  (Chủ  biên),  Vũ  Thị  Ngọc 
Thúy,    Nguyễn    Thanh    Trịnh,    Phạm 
Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6. Trường PTDTBT THCS Bản Khoang 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 
Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 
nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Trồng  cây  ăn quả 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên),  Đồng 

Huy   Giới   (Chủ   biên),   Bùi   Thị   Thu 
Hương, Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 

Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7. Trường PTDTBT THCS Trung Chải 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 

Định   hướng   nghề 
nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Trồng  cây  ăn quả 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên),  Đồng 
Huy   Giới   (Chủ   biên),   Bùi   Thị   Thu 

Hương, Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8. Trường THCS Tả Phìn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 
Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 
Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 

nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 
điện trong nhà 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Đặng 
Văn  Nghĩa  (Chủ  biên),  Vũ  Thị  Ngọc 

Thúy,    Nguyễn    Thanh    Trịnh,    Phạm 
Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 
Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 

Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 
Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 

Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 

Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9. Trường THCS Hàm Rồng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  

Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 
Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 

Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 
Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 

suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 

(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 

Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 

Định   hướng   nghề 
nghiệp 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 

điện trong nhà. 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10. Trường THCS Phan Si Păng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 
Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 
Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 

Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 

suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 

Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 
Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 

Định   hướng   nghề 
nghiệp 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 

đun   Nông   nghiệp 4.0 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên),  Nguyễn  Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 

Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11. Trường PTDTBT THCS Lao Chải 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 

nghiệp 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 
điện trong nhà. 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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9 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 

Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12. Trường PTDTBT TH&THCS Hầu Thào 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 
Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
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3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 

nghiệp 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 
điện trong nhà. 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 
Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 

Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 
Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 

Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 

Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13. Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



223 
 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 

(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 

nghiệp 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 
điện trong nhà. 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 
Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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14. Trường THCS Sử Pán 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 
Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 
nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Trồng  cây  ăn quả 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên),  Đồng 

Huy   Giới   (Chủ   biên),   Bùi   Thị   Thu 
Hương, Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 

Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

15. Trường PTDTBT THCS Thanh Kim 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  

Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 
Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 

Định   hướng   nghề 
nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 

điện trong nhà 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Đặng 

Văn  Nghĩa  (Chủ  biên),  Vũ  Thị  Ngọc 
Thúy,    Nguyễn    Thanh    Trịnh,    Phạm 
Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

16. Trường PTDTBT THCS Bản Phùng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 
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Toán 9, Tập 2 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 
Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 

nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 

đun  Trồng  cây  ăn quả 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên),  Đồng 

Huy   Giới   (Chủ   biên),   Bùi   Thị   Thu 
Hương, Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 
Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 

Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 
Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 

Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 

Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

17. Trường TH&THCS Thanh Phú 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  

Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 
Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 

Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 
Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 



230 
 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 

(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 

Định   hướng   nghề 
nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Trồng  cây  ăn quả 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên),  Đồng 
Huy   Giới   (Chủ   biên),   Bùi   Thị   Thu 

Hương, Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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18. Trường PTDTBT THCS Nậm Sài 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 
Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 
nghiệp 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 

đun  Lắp  đặt  mạng 
điện trong nhà. 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh,  

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 
Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 

Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 
Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 

Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 

Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

19. Trường TH&THCS Nậm Cang 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  

Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 
Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 
Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 

nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Chế  biến  thực 
phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê    Huy    Hoàng    (Tổng    Chú    biên), 
Nguyễn  Xuân  Thành  (Chủ  biên),  Đặng 

Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 
Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 
Triều Dương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 

Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

20. Trường PTDTBT THCS Suối Thầu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 

Lịch sử và Địa lí 9 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 

(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 
sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 

(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 

biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 

Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 

nghiệp 
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Lắp  đặt  mạng 
điện trong nhà. 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị  Cẩm  Vân  (Chủ  biên);  Nguyễn  Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn    Phượng,    Nguyễn    Phước    Sơn, 
Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 
Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 
Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 
Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 
Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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21. Trường PTDTNT THCS&THPT thị xã Sa Pa 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ  biên),  Dương  Tuấn  Anh,  Lê  Trà My,  
Nguyễn  Thị  Nương,  Nguyễn  Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 Kết 
nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi   Mạnh   Hùng   (Tổng   Chủ   biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 
Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 Cánh 

Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 

Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên),   Lê   Tuấn   Anh,   Đỗ   Tiến   Đạt, 
Nguyễn  Sơn  Hà,  Nguyễn  Thị  Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. Global 
Success 

Hoàng   Văn   Vân   (Tổng   Chủ   biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 
Thị  Chi,  Lê  Kim  Dung,  Nguyễn  Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An,  Nguyễn  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống 

Vũ  Minh  Giang  (Tổng  Chủ  biên  xuyên 
suốt  phần  Lịch  sử),  Nghiêm  Đình  Vỳ 
(Tổng  Chủ  biên  cấp  THCS  phần  Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng 
(đồng  Chủ  biên  phần  Lịch  sử),  Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh  Tú;  Đào  Ngọc  Hùng  (Tổng  Chủ 
biên   kiêm   Chủ   biên   phần   Địa   lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng  Duy  Hải,  Nguyễn  Thanh  Hưng, 
Trần   Văn   Kiên,   Đường   Khánh   Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 
Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công    nghệ    9    - 
Định   hướng   nghề 

nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên);  Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công  nghệ  9  -  Mô 
đun  Chế  biến  thực 
phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê    Huy    Hoàng    (Tổng    Chú    biên), 
Nguyễn  Xuân  Thành  (Chủ  biên),  Đặng 

Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng  Cao  Tùng  (Chủ  biên),  Phan  Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc   Sơn   (Chủ   biên),   Vũ   Tuấn   Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 
Trường   Sơn   Chấn   Hải,   Trần   Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn  Thị  Nhung  (Tổng  Chủ  biên), 

Nguyễn    Tuấn    Cường    (Chủ    biên), 
Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 

Hạnh,  Nguyễn  Đức  Sơn,  Đàm  Thị  Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên);  Trần 

Thị   Thu   (Chủ   biên);   Nguyễn   Thanh 
Bình,  Nguyễn  Thu  Hương,  Nguyễn  Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

VII. HUYỆN SI MA CAI (Số cơ sở giáo dục có cấp Trung học cơ sở: 14) 

1. Trường PTDTBT THCS số 1 xã Lùng Thẩn  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2. Trường PTDTBT THCS số 2 xã Lùng Thẩn  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

3. Trường THCS xã Cán Cấu 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4. Trường PTDTBT THCS xã Sán Chải 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5. Trường PTDTBT TH&THCS xã Quan Hồ Thẩn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6. Trường PTDTBT THCS số 1 xã Quan Hồ Thẩn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7. Trường PTDTBT THCS số 2 xã Quan Hồ Thẩn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8. Trường THCS Thị trấn Si Ma Cai  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9. Trường THCS xã Nàn Sán   

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9  

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10. Trường THCS xã Bản Mế   

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11. Trường THCS xã Sín Chéng   

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12. Trường PTDTBT THCS xã Thào Chư Phìn  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13. Trường PTDTBT TH&THCS xã Nàn Sín  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

14. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 



261 
 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

VIII. THÀNH PHỐ LÀO CAI (Số cơ sở giáo dục có cấp Trung học cơ sở: 22) 

1. Trường THCS Tả Phời 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An,  
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2. Trường THCS Bắc Cường 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

3. Trường THCS Pom Hán 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trường THCS Vạn Hòa 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5. Trường THCS Lý Tự Trọng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6. Trường THCS Ngô Văn Sở 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Chân trời sáng tạo bản 
2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng 

Chủ biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị 
Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng 
Tuyền. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7. Trường TH&THCS số 1 Tả Phời 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8. Trường THCS Hợp Thành 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 
Công nghệ 9 - Mô đun 
Nông nghiệp 4.0 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9  
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9. Trường TH&THCS Xuân Tăng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10. Trường THCS Thống Nhất 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11. Trường THCS Nam Cường 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 



279 
 

11 
Âm nhạc 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo Bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12. Trường THCS Bắc Lệnh 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà.  
Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 
Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 
Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp  

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị 
Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 
Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13. Trường THCS Cam Đường 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

14. Trường THCS Lê Quý Đôn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 

Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

15. Trường TH&THCS Đồng Tuyển 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

16. Trường THCS Bình Minh 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

17. Trường THCS Kim Tân 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 
sử), Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh 
Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 
Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ 
Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương 

Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

6 
Khoa học tự nhiên 9  

Chân trời sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 
Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh 
Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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18. Trường TH&THCS số 2 Tả Phời 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

19. Trường THCS Lê Hồng Phong 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

20. Trường THCS Cốc San 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 

Tin học 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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21. Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 
Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 
Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

 22. Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Canada - Lào Cai 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 
Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 
Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần 

Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 
Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Mỹ thuật 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 
Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 
Triều Dương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

IX. HUYỆN VĂN BÀN (Số cơ sở giáo dục có cấp Trung học cơ sở: 25) 

1. Trường THCS số 1 Nậm Xây  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1. 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 . 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1.  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2.  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9.  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9 .  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp. 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà .  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9  
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

2. Trường PTDT bán trú THCS Số 2 Nậm Xây 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1.  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 . 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1. 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2.  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9 .  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp. 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà .  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9   
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

3. Trường PTDT bán trú THCS Nậm Xé  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1. Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 .Kết 

nối tri thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1.  
Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) Toán 9, Tập 2.  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9. 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9. 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 .  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4. Trường THCS Minh Lương  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1. 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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Ngữ văn 9, Tập 2. 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1.  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2.  

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9.  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9. 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9  Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5. Trường PTDT bán trú THCS Thẳm Dương  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1. 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 . 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1. 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
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Toán 9, Tập 2.  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9. 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9 . 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9   

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6. Trường THCS Khánh Yên Thượng  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1. 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2 . 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1.  
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2. Cánh 

diều 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9.  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9 .  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7. Trường THCS Khánh Yên Trung 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1. 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8. Trường THCS Dương Quỳ 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1. 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9. Trường PTDTBT TH& THCS Dần Thàng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1. 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10. Trường PTDTBT THCS Nậm Chày 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1.  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 
Thắng. 
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3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11. Trường THCS Hòa Mạc 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

12. Trường THCS Làng Giàng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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13. Trường PTDTBT THCS Chiềng Ken 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 
Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị 

Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết:Nhà 

xuất bản Đại học Sư 
phạm) Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 

Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xuất bản - Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 
phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.  

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 

Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

14. Trường THCS Khánh Yên Hạ 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 
Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị 

Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết:Nhà 



321 
 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 

Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xuất bản - Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

15. Trường THCS Liêm Phú 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 
Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị 

Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết:Nhà 
xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



323 
 

4 
Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 

Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 

Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xuất bản - Thiết bị giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9-Lắp đặt 

mạng điện trong nhà -
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên); Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.  

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 

Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

16. Trường PTDTBT THCS Nậm Tha 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 
Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị 

Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết:Nhà 
xuất bản Đại học Sư 

phạm) 
Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 

Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 

Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 

phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9-Lắp đặt 

mạng điện trong nhà -
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên); Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.  

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 

Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

17. Trường THCS Khánh Yên 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 
Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị 
Minh Nguyệt. 

2 
Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết:Nhà 
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Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 

Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xuất bản - Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9-Lắp đặt 

mạng điện trong nhà -
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên); Vũ Thị Ngọc Thuý, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

18. Trường PTDTNT THCS &THPT huyện Văn Bàn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 
Minh Thương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị 
Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết:Nhà 

xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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5 
Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 

Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xuất bản - Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Công nghệ 9-Lắp đặt 

mạng điện trong nhà -
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên); Vũ Thị Ngọc Thuý, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

19. Trường PTDTBT THCS Sơn Thủy 
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TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

20. Trường THCS Tân An 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

21. Trường THCS Tân Thượng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 
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12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

22. Trường THCS số 1 Võ Lao 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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23. Trường THCS số 2 Võ Lao 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) Toán 9, Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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24. Trường TH&THCS Nậm Mả 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết:Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục công dân 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 
Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
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7 

Công nghệ 9 - Định 
hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 
trong nhà  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 
thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 
Giáo dục thể chất 9  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 
Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

12 

Mỹ thuật 9 

Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

25. Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Dạng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 
Thị Minh Thương. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9, Tập 2  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 
Thị Minh Nguyệt. 
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2 

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết:Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 

Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

3 
Tiếng Anh 9.  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Giáo dục công dân 9 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 
Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Khoa học tự nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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8 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện 

trong nhà  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

9 
Tin học 9 Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 
Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9  

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Âm nhạc 9  
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 

học Huế) 

12 
Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 
Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

13 

Hoạt động trải nghiệm 
và hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

./. 
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